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1. Tên Tiếng Anh: Fashion Trend
2. Số tín chỉ: 2 tín chỉ  

Phân bố thời gian: (2:0:4) (2 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 4 tiết tự học)

Thời gian học: 15 tuần
3. Các giảng viên phụ trách học phần 



1/ GV phụ trách chính: Hồ Thị Thục Khanh
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:

       
2.1/ Nguyễn Hoa Mai 
      
2.2/ Lê Thùy Trang
4. Điều kiện tham gia học tập học phần



Môn học tiên quyết: không
Môn học trước: không
5. Mô tả tóm tắt học phần 

Sinh viên có khả năng khảo sát và phân tích thông tin chính xác, đưa ra các dự báo xu hướng tương lai trong hàng dệt may, các xu hướng toàn cầu về màu sắc, kiểu dáng thời trang góp phần tạo ra bộ sưu tập mới.
Mục tiêu học phần 
	Mục tiêu
(Goals)
	Mô tả (Goal description)
 (Học phần này trang bị cho sinh viên:) 
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	G1
	Khả năng ứng dụng kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức nền tảng mỹ thuật, kỹ thuật cốt cõi và nâng cao để giải quyết các vấn đề liên quan đến xu hướng thời trang.
	1.1; 1.2; 1.3

	G2
	Khả năng định hướng nghề nghiệp; xây dựng thái độ học tập đúng đắn và nền tảng đạo đức nghề nghiệp 
	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5

	G3
	Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm  
	3.1; 3.2; 3.3

	G4
	Khả năng tìm hiểu và đáp ứng được nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp đối với ngành Thiết kế thời trang 
	4.1


6. Chuẩn đầu ra của học phần
 
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Ứng dụng kiến thức khoa học, xã hội cơ bản như toán thống kê, tâm lý khách hàng vào việc xác định nhu cầu và xu hướng thời trang.
	1.1

	
	G1.2
	Có kiến thức cốt lõi trong lĩnh vực thời trang về chu trình vận động của thời trang, nguyên lí thiết kế và cách thức thiết kế bộ sưu tập thời trang.
	1.2

	
	G1.3
	Phân tích và ứng dụng xu hướng thời trang vào việc thiết kế bộ sưu tập
	1.3

	G2
	G2.1
	Xác định và giải quyết vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực Thiết kế thời trang 
	2.1.1; 2.1.3; 2.1.5

	
	G2.2
	Nhận biết được các xu hướng thời trang qua khảo sát tại các trung tâm thời trang, qua tài liệu và thông tin điện tử
	2.2.1; 2.2.3



	
	G2.3
	Có khả năng suy nghĩ tầm hệ thống
	2.3.1

	
	G2.4
	Có tính kiên trì và linh hoạt; có tư duy suy xét; ham tìm hiểu và học tập suốt đời; biết quản lý thời gian và nguồn lực
	2.4.2; 2.4.4; 2.4.6; 2.4.7

	
	G2.5
	Luôn cập nhật thông tin trong lĩnh vực Thiết kế thời trang
	2.5.1; 2.5.2; 2.5.4

	G3


	G3.1
	Có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.
	3.1.2

	
	G3.2
	Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả bằng văn bản, điện tử và phát triển kỹ năng thuyết trình trước đám đông
	3.2.3;  3.2.4; 3.2.6



	
	G3.3
	Có khả năng đọc hiểu các bài báo, thông tin về xu hướng thời trang bằng tiếng Anh
	3.3.1

	G4
	G4.1
	Nhận thức được các tác động văn hóa xã hội đến ngành Thiết kế thời trang, cập nhật những vấn đề và giá trị đương thời, từ đó hình thành quan điểm toàn cầu hóa
	4.1.3; 4.1.4; 4.1.5; 4.1.6


7.  Tài liệu học tập 

 [1] Hồ Thị Thục Khanh – Bài giảng Xu hướng thời trang - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - 2015
· Sách (TLTK) tham khảo

[2] Brannon, E. L. - Fashion Forcasting, 3rd ed. - Pearson Education – 2010 (SKN006785)
[3] Diamond, E. - Fashion Retailing, 2nd ed. - Pearson Education – 2006 (SKN006710)
[4] Diamond J. and Diamond E. - The World of Fashion - Pearson Education – 2007 (SKN006884)
[5] Frings, G. F. - Fashion from concept to consumer, 7th ed. - Pearson Education – 2008
· Website 

www.WGSN.com
www.amsterdamfashionweek.com
www.hkfashionweekfw.com
www.londonfashionweek.co.uk
www.purewomenswear.co.uk
www.who’snext.com
8. Đánh giá sinh viên:  
· Thang điểm 10

· Kế hoạch kiểm tra như sau:
	  Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn

đầu ra KT
	Tỉ lệ 

(%)

	Bài tập
	50

	BT1
	Sưu tầm ít nhất 3 nguồn tài liệu tham khảo xu hướng thời trang
	Tuần 1
	Bài sưu tầm
	G2.2; G3.3
	5



	BT2
	Sưu tầm 3 bài viết về xu hướng thời trang năm nay
	Tuần 2
	Bài sưu tầm
	G1.1; G2.2; G2.4; G3.3; G4.1
	5



	BT3
	Viết báo cáo 500 từ về sự chuyển động của thời trang tại Việt Nam, có trích nguồn tài liệu tham khảo
	Tuần 3
	Bài viết
	G1.1; G2.2; G2.4; G2.5; G3.2; G3.3; G4.1
	5



	BT4
	Làm việc theo nhóm 3-5 sinh viên, tham quan Viện Mẫu Fadin hoặc Run Way ở Vincom Lê Thánh Tôn, chuẩn bị powerpoint thuyết trình giới thiệu xu hướng trang phục đang thịnh hành
	Tuần 4
	Thuyết trình
	G1.1; G2.2; G2.3; G2.4; G2.5; G3.1; G3.2; G4.1
	10



	BT5
	Tóm tắt bài đọc tham khảo - Hành vi người tiêu dùng 1
	Tuần 5
	Bài viết
	G2.4; G2.5; G3.3
	5



	BT6
	Tóm tắt bài đọc tham khảo - Hành vi người tiêu dùng 2
	Tuần 6
	Bài viết
	G2.4; G2.5; G3.3
	5



	BT7
	Nhóm 3-5 sinh viên, thực hiện báo cáo tối đa 2 trang, nghiên cứu và so sánh xu hướng màu sắc trang phục của các mùa trong năm nay
	Tuần 7
	Báo cáo
	G1.2; G2.2; G2.4; G2.5; G3.1; G3.2; G3.3; G4.1
	5



	BT8
	Nhóm 3-5 sinh viên, thực hiện báo cáo khảo sát xu hướng chất liệu xuân hè hoặc thu đông
	Tuần 8
	Báo cáo
	G1.1; G2.2; G2.3; G2.5; G3.1; G3.2; G3.3
	5



	BT9
	Thu thập dữ liệu quá khứ trong 5 mùa về màu sắc, chất liệu trang phục
	Tuần 9
	Báo cáo
	G1.1; G2.2; G2.3; G2.4; G2.5; G3.1; G3.2; G3.3; G4.1
	5



	Báo cáo cuối kỳ
	50

	
	Bài cuối kỳ - nhóm 3-5 sinh viên, thiết kế một bộ trang phục theo xu hướng mùa kế tiếp cho khách hàng quy định. Công việc bao gồm nghiên cứu khách hàng, xu hướng, bảng ý tưởng, bảng màu, thiết kế dựng hình, ra rập, may, trình diễn và thuyết trình.
	Tuần 10, 11, 12, 13, 14, 15
	Hồ sơ thiết kế, sản phẩm, thuyết trình
	G1.1; G1.2; G1.3; G2.1; G2.2; G2.3; G2.4; G2.5; G3.1; G3.2; G3.3; G4.1
	50


9. Nội dung và kế hoạch thực hiện
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1
	Chương 1: Tổng quan về xu hướng thời trang (2/0/4)
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

1.1 Khái niệm 

1.2 Vai trò của xu hướng
1.3 Đặc trưng của công việc dự báo xu hướng thời trang  

Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình

+ Thảo luận
	G1.1; G1.2; G1.3

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
BT1: Sưu tầm ít nhất 3 nguồn tài liệu tham khảo xu hướng thời trang
	G2.2; G3.3

	2
	Chương 1: Tổng quan về dự báo xu hướng thời trang (tt) (2/0/4)
	

	1 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (2)

1.4 Tố chất cần thiết của người thực hiện dự báo

1.5 Các nhà dự báo xu hướng thời trang thành công 
Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình

+ Thảo luận

+ Làm việc nhóm
	G1.2; G1.3; G2.3; G2.5; G3.1; G4.1


	2 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

BT2: Sưu tầm 3 bài viết về xu hướng thời trang năm nay


	G1.1; G2.2; G2.4; G3.3; G4.1

	3
	Chương 2: Thuyết chuyển dịch của thời trang (2/0/4)
	

	3 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
2.1 Sự chuyển động của thời trang

2.2 Hướng thay đổi của thời trang

Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình

+ Thảo luận
	G1.1; G1.2; G2.3; G2.5; G3.1; G4.1


	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

BT3: Viết báo cáo 500 từ về sự chuyển động của thời trang tại Việt Nam, có trích nguồn tài liệu tham khảo.

	G1.1; G2.2; G2.4; G2.5; G3.2; G3.3; G4.1

	4
	Chương 2: Thuyết chuyển dịch của thời trang (tt) (2/0/4)
	

	5 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
2.3 Chu trình thời trang

Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình

+ Thảo luận
	G1.1; G1.2; G2.3; G2.5; G3.1; G4.1


	6 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

BT4: Làm việc theo nhóm 3-5 sinh viên, tham quan Viện Mẫu Fadin hoặc Run Way ở Vincom Lê Thánh Tôn, chuẩn bị powerpoint thuyết trình giới thiệu xu hướng trang phục đang thịnh hành.
	G1.1; G2.2; G2.3; G2.4; G2.5; G3.1; G3.2; G4.1

	5
	Chương 3: Các yếu tố nghiên cứu trong dự báo xu hướng thời trang (2/0/4)
	

	7 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Các nhóm thuyết trình bài tập 4
3.1 Khách hàng

· Đặc điểm

· Nhu cầu

· Hành vi

Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình

+ Thảo luận
+ Làm việc nhóm
	G 1.1; G 1.2; G2.3; G2.5; G3.1; G3.2; G4.1


	8 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

BT5: Tóm tắt bài đọc tham khảo - Hành vi người tiêu dùng 1
	G2.4; G2.5; G3.3

	6
	Chương 3: Các yếu tố nghiên cứu trong dự báo xu hướng thời trang (tt) (2/0/4)
	

	9 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
3.2 Kinh tế, xã hội

· Đặc điểm phát triển

· Tư tưởng văn hóa

· Hiện tượng xã hội
· Khuynh hướng toàn cầu

Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình

+ Thảo luận
	G 1.1; G 1.2; G2.3; G2.5; G3.1; G4.1


	10 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

BT6: Tóm tắt bài đọc tham khảo - Hành vi người tiêu dùng 2
	G2.4; G2.5; G3.3

	7
	Chương 3: Các yếu tố nghiên cứu trong dự báo xu hướng thời trang (tt)  (2/0/4)
	

	11 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
3.3 Màu sắc

· Tên gọi bảng màu

·  Sự chuyển động và thay đổi

· Nguồn tham khảo

Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình

+ Thảo luận
	G1.1; G1.2; G2.3; G2.5; G3.1; G4.1


	12 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

BT7: Nhóm 3-5 sinh viên, thực hiện báo cáo tối đa 2 trang, nghiên cứu và so sánh xu hướng màu sắc trang phục của các mùa trong năm nay
	G1.2; G2.2; G2.4; G2.5; G3.1; G3.2; G3.3; G4.1

	8
	Chương 3: Các yếu tố nghiên cứu trong dự báo xu hướng thời trang (tt) (2/0/4)
	

	13 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
3.4 Sự phát triển của vải sợi và dệt may

· Những nghiên cứu và công nghệ dệt mới nhất

· Nguồn tham khảo

Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình

+ Thảo luận
	G1.1; G1.2; G2.3; G2.5; G3.1; G4.1


	14 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

BT8: Nhóm 3-5 sinh viên, thực hiện báo cáo khảo sát xu hướng chất liệu xuân hè hoặc thu đông

	G1.1; G2.2; G2.3; G2.5; G3.1; G3.2; G3.3

	9
	Chương 4: Phương thức dự báo xu hướng thời trang (2/0/4)
	

	15 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
4.1 Các loại hình dự báo

· Ngắn hạn

· Dài hạn
4.2 Phương thức thu thập thông tin

· Dữ liệu sơ cấp

· Dữ liệu thứ cấp

Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình

+ Thảo luận
	G1.1; G1.2; G2.3; G2.5; G3.1; G4.1


	16 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

BT9:  Thu thập dữ liệu quá khứ trong 5 mùa về màu sắc, chất liệu trang phục

	G1.1; G2.2; G2.3; G2.4; G2.5; G3.1; G3.2; G3.3; G4.1

	10
	Chương 4: Phương thức và kỹ thuật dự báo xu hướng thời trang (tt) (2/0/4)
	

	17 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
4.3 Kỹ thuật phân tích thông tin
· Các phần mềm hổ trợ thống kê
Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình
	G1.2; G2.3; G3.1 



	18 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

BT10: Bài cuối kỳ - nhóm 3-5 sinh viên, thiết kế một bộ trang phục theo xu hướng mùa kế tiếp cho khách hàng quy định. Công việc bao gồm nghiên cứu khách hàng, xu hướng, bảng ý tưởng, bảng màu, thiết kế dựng hình, ra rập, may, trình diễn và thuyết trình.
	G1.1; G1.2; G1.3; G2.1; G2.2; G2.3; G2.4; G2.5; G3.1; G3.2; G3.3; G4.1

	11
	Chương 4: Phương thức và kỹ thuật dự báo xu hướng thời trang (tt) (2/0/4)
	

	19 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
4.4 Kỹ thuật xử lý thông tin

4.5 Công cụ xử lý thông tin

Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình
	G1.2; G2.3; G3.1 



	20 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

Thực hiện bài tập 10
	G1.1; G1.2; G1.3; G2.1; G2.2; G2.3; G2.4; G2.5; G3.1; G3.2; G3.3; G4.1

	12
	Chương 4: Phương thức và kỹ thuật dự báo xu hướng thời trang (tt) (2/0/4)
	

	21 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
4.6 Kỹ thuật tổng hợp thông tin

· Các phép đo độ chính xác dự báo

· Cải thiện độ chính xác dự báo

Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình 
	G1.2; G2.3; G3.1 



	22 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

Thực hiện bài tập 10
	G1.1; G1.2; G1.3; G2.1; G2.2; G2.3; G2.4; G2.5; G3.1; G3.2; G3.3; G4.1

	13


	Chương 4: Phương thức và kỹ thuật dự báo xu hướng thời trang (tt) (2/0/4)
	

	23 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
4.7 Phương thức trình bày kết quả dự báo 

Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình
	G1.2; G2.3; G3.1 



	24 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

Thực hiện bài tập 10
	G1.1; G1.2; G1.3; G2.1; G2.2; G2.3; G2.4; G2.5; G3.1; G3.2; G3.3; G4.1

	14
	Bài tập tổng hợp (2/0/4)
	

	25 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
· Các nhóm thuyết trình BT10

· GV nhận xét, đánh giá
Phương pháp giảng dạy:

+ Diễn giảng
+ Hoạt động nhóm
	G1.1; G1.2; G1.3; G2.1; G2.3; G3.1; G4.1 



	26 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

Đúc kết kinh nghiệm sau báo cáo
	G2.4

	15


	Bài tập tổng hợp (tt) (2/0/4)
	

	27 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
· Các nhóm thuyết trình BT10

· GV nhận xét, đánh giá
Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình

+ Thảo luận

+ Hoạt động nhóm

+ Nhận xét, đánh giá
	G1.2; G1.3; G2.1; G2.3; G2.4; G3.1; G3.2

	28 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

Đúc kết kinh nghiệm sau báo cáo
	G2.4


10. Đạo đức khoa học: 

· Sinh viên không sao chép các báo cáo, bài viết của nhau. 

· Các phần trích dẫn trong báo cáo, tiểu luận phải ghi rõ xuất xứ; tên tác giả và năm xuất bản
11. Ngày phê duyệt:     ngày         /tháng           /năm
12. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
ThS. Vũ Minh Hạnh
	Tổ trưởng BM
ThS. Hồ Thị Thục Khanh
	Người biên soạn
ThS. Hồ Thị Thục Khanh


13. Tiến trình cập nhật ĐCCT
	Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: Ngày….. tháng….. năm…….

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên>
Tổ trưởng Bộ môn:

	Lần 2: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: Ngày….. tháng….. năm…….

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên>
Tổ trưởng Bộ môn:




















































